                                                BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 18 (27/4/2011 – 03/5/2011)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH 

1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước có 02 tỉnh là Quảng Ngãi và Vĩnh Long có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. 

b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước có 09 tỉnh có ổ dịch LMLM chưa qua 21 ngày, bao gồm: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Phú Yên, Lào Cai, Đăk Lắk, Lâm Đồng và Quảng Ninh. 
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS):  Hiện nay, cả nước có 03 tỉnh là Nghệ An, Quảng Trị và Hà Tĩnh có ổ dịch tai xanh trên lợn chưa qua 21 ngày. 

Theo báo cáo tổng hợp của Cơ quan Thú y vùng III, đến hết ngày 07/5/2011, đã có 89 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Hà Tĩnh có heo mắc bệnh tai xanh. Tổng số heo mắc bệnh là 13.150 con, chủ yếu là heo con theo mẹ (chiếm 56%) và heo thịt (chiếm 34%). Toàn bộ heo bệnh đã được tiêu hủy.

2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố
 - Chi cục Thú y tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 365/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong phạm vi cả nước; Công điện số 13/CĐ-BNN-TY về việc " Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm"; Công điện số 08/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh LMLM gia súc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.; Công điện khẩn số 10/CĐ-BNN-TY về việc "Tăng cường công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc"; Công điện số 18/CĐ-BNN-TY, ngày 01/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh tai xanh; Công văn số 2947/BNN-TY, ngày 11/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tai xanh trên toàn quốc; Chỉ thị 07/2011/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn 5691/UBND-CNN, ngày 9/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo.
- Qua công tác kiểm tra dịch tễ các địa bàn trong tuần không phát hiện dịch bệnh phát sinh tại các hộ chăn nuôi. Chi cục Thú y tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh, triển khai thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, tập trung hoàn tất công tác tiêm phòng đợt I/2011 trước ngày 31/5/2011.

3. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố
Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại tổng số 216 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (giảm 18 điểm so với tuần 17), trong đó:

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 152 điểm/30 chợ, khu vực/10 quận, huyện. Nhiều nhất tại Hóc Môn, Gò Vấp, Quận 12 và Bình Chánh.

- Về kinh doanh GC sống trái phép với quy mô nhỏ, không thường xuyên: Phát hiện 64 điểm/26 chợ, khu vực/7 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn và Tân Phú.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 141 điểm/45 chợ, khu vực/6 quận, huyện. Nhiều nhất tại Tân Phú, Quận 2, Hóc Môn và Quận 10. 

Xử lý trên thị trường: Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 193 trường hợp. Tang vật gồm: 796 con gà sống (trong đó có 229 gà đá); 171 con vịt sống; 58 con và 252 kg thịt gà; 01 con vịt thịt; 12 con chim; 5.841 quả trứng gia cầm và 3.630 quả trứng cút.

4. Công tác phòng, chống việc vận chuyển động vật - sản phẩm động vật trái phép từ các tỉnh nhập vào thành phố tiêu thụ.
- Quận Gò Vấp: Ngày 27/04/2011 khoảng 14giờ30 phát hiện xe honda (không số) vận chuyển gia cầm sống vào nhà số 2/27 (chân cầu Chợ Cầu), đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Thanh Tra đã thông báo Trạm phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý.

- Huyện Bình Chánh: Trong tuần,Trạm thú y Bình Chánh phát hiện phương tiện 60P 1415 vận chuyển lô hàng trứng cút. Qua kiểm tra chủ phương tiện trên xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch lô hàng trên về Nhà máy trứng Ba Huân, nhưng thực tế chủ lô hàng trên đã giao tại Cơ sở trứng gia cầm Lượng (Quận Bình Thạnh) số lượng 15.000 quả và các chợ lẻ trên địa bàn quận Bình Tân. Trên phương tiện còn 87.500 quả đang di chuyển đến  địa bàn xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Trạm Thú y Bình Chánh phối hợp cùng Đoàn liên ngành xử lý lô hàng trên và xử phạt vi phạm hành chính theo quy dịnh của ngành.
- Trạm Kiểm Dịch Động Vật Thủ Đức: Trong tuần, Đội CSGT Rạch Chiếc chỉ huy 02 tổ CSGT cùng với Trạm KDĐV Thủ Đức tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A và Xa lộ Hà Nội từ 02 g đến 06 g sáng phát hiện 19 trường hợp vi phạm hành chính trong vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật:
+ Ngày 27/4/2011: Tổ công tác phát hiện xe tải đông lạnh 60S 7593 vận chuyển 107,4 thịt nạc heo và 117,5 kg xương gà không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, trốn tránh kiểm dịch trạm kiểm dịch đầu mối giao thông. Ông Nguyễn Văn Phúc khai nhận lô hàng thịt heo trên được mua từ chợ Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai; thịt gà mua từ Dĩ An, Bình Dương. Tổ công tác lập hồ sơ phạt VPHC và xử lý tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên;  cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe máy không rõ biển kiểm soát vận chuyển lô hàng 162,5 kg thịt heo trong giỏ nhựa, không dấu KSGM, không giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật.Tổ công tác đã Bàn giao Đội cơ động Chi cục Thú y xử lý tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo quy định.
+ Ngày 1/5/2011: Phương tiện vận tải khách HOÀN MỸ biển số  53S- 3242 do tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển, vận chuyển lô hàng 477 kg sản phẩm động vật ( thịt heo và thịt bò) từ Gia Kiệm, Đồng Nai về chợ Văn Thánh.
+ Ngày 02/5/2011: Phát hiện xe tải 54V 6650 vận chuyển 12 con heo từ Đồng Nai về CSGM Quận 12 trốn tránh việc kiểm dịch động vật trạm KDĐV Thủ Đức.
+ Ngày 03/5/2011: Phưong tiện vận tải khách VIỆT TUYẾT biển số 92K-7009 (chủ hàng là Võ Tấn Việt)  vận chuyển 850 kg phụ phẩm heo không giấy chứng nhận kiểm dịch động vật từ  Quảng Nam về thành phố tiêu thụ.
II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 
	Đơn vị
	Hóc Môn
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	0
	319
	0
	0
	
	319

	- TB tuột (con)
	3.294
	1.527
	199
	377
	
	5.397

	- Heo hơi (con)
	2.767
	7.781
	7.323
	12.586
	
	30.457

	- Heo bên (con)
	0
	8.436
	1.517
	529
	
	10.482

	- GC sống (con)
	18.872
	22.138
	7.100
	113.972
	224.813
	386.895

	- GC tươi (con)
	3.114
	103.148
	144.937
	166.129
	
	417.328

	- Trứng (quả) 
	244.200
	5.839.250
	2.867.848
	468.000
	1.622.302
	11.041.600


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
43.059 con


- Số lượng KSGM trâu, bò
:
313 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
374.421 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
144.895 tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
155.525 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.367 chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
3.018 chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:

181.472 kg



- Thịt heo
:
114.070 kg


- Thịt gia cầm
:
1.212.662 kg


- Thịt dê cừu
:
14.547 kg

- Phụ phẩm gia cầm
:
570 kg



- Phụ phẩm heo
:
22.556 kg. 

4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân
 4.1. Tình hình hoạt động chợ đầu mối Bình Điền 

- Từ ngày 27/4/2011 đến ngày 03/5/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 4.492 con, tái kiểm tỉnh 8.472 con, bình quân mỗi ngày đạt 1.852 con heo. 
- Tình hình kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh tại chợ Bình Điền bình quân mỗi ngày khoảng 1.735 tờ/ngày. 
4.2 Tình hình hoạt động chợ đầu mối Tân Xuân 

- Từ ngày 27/4/2011 đến ngày 03/5/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 20.434 con, tái kiểm tỉnh 76 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.930 con heo. 

- Tình hình cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh bình quân mỗi ngày cấp là 3.064 tờ/ngày. 
III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 

- Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 61 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ra 61 Quyết định XPVPHC, với tổng số tiền phạt 78.150.000 đồng.  
- Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
Tại các CSGM:

- Hủy: 2.715 kg phụ phẩm heo; 51 con gà lông chết xe tại CSGM An Nhơn.

- Hạ phẩm: 37 con heo (CSGM Sơn Vàng: 01 con, Vissan: 26 con, CSGM Trung tâm Bình Tân: 10 con) và 01 co bò bị gạo khô tại Vissan.

- Luộc: 10 con (CSGM Trung tâm quận 12: 07 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 03 con). 

- Hủy: 2.618 kg phụ phẩm heo.

Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 14.998 quả trứng gia cầm CSKD trứng gia cầm cấp 1 tại quận 2, quận 8, quận 12, Nhà Bè và Bình Chánh. 
Trong công tác kiểm dịch SPĐV kinh doanh trên thị trường: 

Các đơn vị phát hiện, xử lý 04 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Quận 10: 02, Quận 12: 01, KD Thủ Đức: 01). Tang vật gồm: 48 kg thịt heo, 204 kg phụ phẩm heo, 05 kg thịt bò.

- Xử lý tịch thu tiêu hủy GC, SPGC kinh doanh trái phép tập trung tại Hóc Môn: 197 con gia cầm sống; Củ Chi: 645 quả trứng gia cầm, 150 con gia cầm sống 600 quả trứng cút; Bình Chánh: 1.990 quả trứng gia cầm, 93 con gia cầm sống, 21 con gia cầm làm sẵn; Tân Phú: 4.200 quả trứng gia cầm, 59 con gia cầm sống; Thủ Đức: 280 quả trứng gia cầm, 59 con gia cầm sống, 23 con gia cầm làm sẵn.

IV. CÔNG TÁC THÚ Y THUỶ SẢN
Công tác kiểm dịch và xử lý dịch bệnh thủy sản
	Huyện
	Kiểm dịch
	Xử lý dịch bệnh 

	
	Nhập
	Xuất
	

	
	Số lô
	Số lượng (con)
	Nguồn gốc
	Cấp Giấy CNKD
	Số lượng (con)
	Tôm nuôi có KD
	Tôm nuôi không có KD
	Số trường hợp xử lý
	Diện tích ao nuôi bệnh (m2)

	Nhà Bè
	06
	6.200.000
	NT,BT,ĐN
	22
	4.880.000
	-
	-
	-
	-

	Cần Giờ
	08
	7.500.000
	 NT,BT,KH,PY
	18
	5.250.000
	-
	09
	09
	58.000

	TC
	14
	12.700.000
	
	40
	10.130.000
	Tổng diện tích ao nuôi được xử lý hoá chất TĐKT là 58.000 m2 (độ sâu trung bình từ 0,8 -1,5 m). Tất cả 09 hộ nuôi trên không có Giấy CN cơ sở đảm bảo đủ điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng


VI. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI:
Trong tuần, công tác thú y tại các xã xây dựng chỉ tập trung vào việc tiêm phòng trên đàn gia súc.

Công tác tiêm phòng:(Kết quả tiêm phòng đợt I/2011)
	Số

TT
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	1.
	Tân Nhựt - BC
	3.380
	2.814
	83,25
	231
	50
	21,65
	1.522
	0
	0

	2.
	Bình Lợi - BC
	2.071
	1.635
	78,95
	52
	40
	76,92
	804
	200
	24,88

	Số

TT
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	3.
	Quy Đức - BC
	263
	275
	104,56
	11
	10
	90,91
	957
	100
	10,45

	4.
	Đa Phước - BC
	993
	653
	65,76
	62
	54
	87,10
	485
	250
	51,55

	5.
	Bình Chánh - BC
	1.032
	925
	89,63
	134
	90
	67,16
	697
	292
	41,89

	6.
	Nhơn Đức - NB
	2.315
	2.050
	88,55
	37
	37
	100,0
	679
	653
	96,17

	7.
	Long Thới - NB
	533
	475
	89,12
	46
	43
	93,48
	371
	350
	94,34

	8.
	Phước Lộc - NB
	161
	103
	63,98
	04
	0
	0
	371
	350
	94,34

	9.
	Lý Nhơn - CG
	91
	75
	82,42
	56
	0
	0
	610
	500
	81,97

	10.
	Bình Khánh - CG
	283
	258
	91,17
	0
	0
	0
	800
	0
	0

	11.
	Tam Thôn Hiệp - CG
	201
	125
	62,19
	0
	0
	0
	600
	0
	0

	12.
	XTThượng - HM
	10.018
	9.414
	93,97
	4.827
	2.804
	58,09
	2.052
	2.034
	99,12

	13.
	Thới T Thôn - HM
	2.934
	2.550
	86,91
	4.620
	2.600
	56,28
	1.413
	1.387
	98,16

	14.
	Xuân T Sơn - HM
	2.435
	1.515
	62,22
	1.891
	1.425
	75,36
	1.156
	1.127
	97,49

	15.
	Đông Thạnh - HM
	6.315
	6.436
	101,92
	6.427
	1.665
	25,91
	1.934
	1.902
	98,35

	16.
	Tân Hiệp - HM
	1.980
	1.055
	53,28
	1.334
	1.175
	88,08
	1.774
	1.760
	99,21

	17.
	Nhị Bình - HM
	9.855
	9.145
	92,80
	1.271
	1.149
	90,40
	1.150
	1.149
	99,91

	18.
	Thái Mỹ - CC
	11.512
	8.775
	76,22
	1.453
	910
	62,63
	1.413
	0
	0

	19.
	Tân T Hội - CC
	5.251
	5.100
	97,12
	2.078
	1.750
	84,22
	2.962
	0
	0

	20.
	Trung L Hạ - CC
	5.596
	4.500
	80,41
	1.361
	1.000
	73,48
	987
	0
	0

	21.
	Trung L Thượng - CC
	4.214
	3.700
	87,80
	2.049
	1.200
	58,57
	243
	40
	16,46

	22.
	Nhuận Đức - CC
	19.920
	13.420
	67,37
	2.562
	1.440
	56,21
	1.003
	0
	0

	23.
	Trung An - CC
	3.069
	2.150
	70,06
	3.629
	3.100
	85,42
	821
	50
	6,09

	24.
	An Nhơn Tây - CC
	7.754
	5.025
	64,80
	4.134
	3.250
	78,62
	680
	0
	0

	25.
	Tân Thạnh Đông - CC
	22.775
	20.125
	88,36
	13.638
	11.502
	84,34
	2.771
	0
	0

	26.
	Tân Thạnh Tây - CC
	2.889
	1.750
	60,57
	3.981
	2.750
	69,08
	577
	0
	0

	27.
	Tân Phú Trung - CC
	8.749
	8.600
	98,30
	3.289
	2.800
	85,13
	582
	0
	0

	28.
	Phước Thạnh - CC
	2.977
	2.000
	67,18
	3.134
	2.489
	79,42
	533
	151
	28,33


CHI CỤC THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH
PHỤ LỤC

( Đính kèm báo cáo tuần 18/2011)

Phụ lục 1:  Tình hình các điểm kinh doanh gia cầm sống:

	STT
	TÊN CHỢ
	T.16
	T.17
	T.18
	KV-CHỢ

	A
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm
	158
	156
	152
	30

	1
	Quận 2
	0
	 
	1
	1

	2
	Quận 5
	12
	16
	11
	2

	3
	Quận 7
	6
	8
	6
	2

	4
	Quận 12
	32
	29
	30
	7

	5
	Bình Chánh
	35
	31
	26
	6

	6
	Bình Tân
	6
	6
	7
	2

	7
	Gò Vấp
	29
	28
	30
	5

	8
	Hóc Môn
	29
	29
	32
	2

	9
	Thủ Đức
	7
	7
	7
	2

	10
	Củ Chi
	2
	2
	2
	1

	B
	Điểm KD GC sống nhỏ lẻ không bán thường xuyên
	73
	78
	64
	26

	1
	Quận 2
	2
	 
	3
	3

	2
	Quận 5
	0
	2
	1
	1

	3
	Bình Chánh
	12
	15
	13
	7

	4
	Bình Tân
	33
	32
	28
	8

	5
	Tân Phú
	3
	2
	4
	2

	6
	Hóc Môn
	8
	0
	12
	4

	7
	Tân Bình
	4
	10
	3
	1

	C
	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì
	388
	434
	141
	45

	1
	Quận 1
	4
	 
	5
	2

	2
	Quận 2
	38
	 
	38
	9

	3
	Quận 10
	20
	 
	15
	9

	4
	Tân Phú
	47
	 
	39
	9

	5
	Nhà Bè
	9
	 
	8
	5

	6
	Hóc Môn
	36
	 
	36
	11


Phụ lục 2: Bảng chi tiết tình hình kinh doanh GC - SPGC không đúng quy định:

	STT
	TÊN CHỢ
	T.16
	T.17
	T.18
	KV-CHỢ

	A
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm
	158
	156
	152
	30

	 
	Quận 2
	0
	 
	1
	1

	1
	Chợ Thảo Điền đường Quốc Hương P.Thảo Điền
	0
	 
	1
	1

	 
	Quận 5
	12
	16
	11
	2

	1
	Lề đường Phú Hữu và Khu vực chợ Trần Chánh Chiếu P.14 
	12
	13
	10
	1

	2
	Lề đường Nhiêu Tâm P.5
	0
	3
	1
	1

	 
	Quận 7
	6
	8
	6
	2

	1
	Lề đường Lê Văn Lượng P.Tân Phong
	3
	3
	2
	1

	2
	Lề đường Nguyễn Văn Linh P.Tân Phong
	3
	5
	4
	1

	 
	Quận 12
	32
	29
	30
	7

	1
	Lề đường Trung Mỹ Tây KP1 P.Trung Mỹ Tây
	16
	15
	14
	1

	2
	Lề đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Xuân
	3
	3
	3
	1

	3
	Lề đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Lộc
	1
	0
	1
	1

	4
	Khu vực cầu An Lộc đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Lôc
	3
	3
	3
	1

	5
	Chợ An Phú Đông đường Vườn Lài P.An Phú Đông
	1
	1
	1
	1

	6
	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Văn Khương P.Thới An
	5
	4
	4
	1

	7
	Khu vực cầu Chợ Cầu đường Quang Trung P.Đông Hưng Thuận
	3
	3
	4
	1

	 
	Bình Chánh
	35
	31
	26
	6

	1
	Chợ tự phát đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	4
	3
	4
	1

	2
	Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A & B
	11
	10
	12
	1

	3
	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	3
	3
	3
	1

	4
	Chợ Bình Chánh đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	3
	2
	2
	1

	5
	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	3
	3
	3
	1

	6
	Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc đường số 2 xã Vĩnh Lộc A (cầu sa)
	2
	2
	2
	1

	 
	Bình Tân
	6
	6
	7
	2

	1
	Lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	4
	3
	3
	1

	2
	Chợ Bình Trị Đông (cũ) đường Đất Mới P.Bình Trị Đông  
	2
	3
	4
	1

	 
	Gò Vấp
	29
	28
	30
	5

	1
	Khu vực cầu Chợ Cầu đường Quang Trung P.14
	4
	4
	4
	1

	2
	Khu vực cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh P.6
	3
	3
	3
	1

	3
	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ P.13
	4
	4
	4
	1

	4
	Chợ Tân Sơn P.12
	15
	14
	16
	1

	5
	Lề đường Phan Văn Trị P.10
	3
	3
	3
	1

	 
	Hóc Môn
	29
	29
	32
	2

	1
	 Sau lưng khu công Nghiệp Vĩnh Lộc xã Bà Điểm (cầu sa)
	15
	15
	17
	1

	2
	Lề đường Đặng Thúc Vịnh ấp 1 xã Đông Thạnh
	14
	14
	15
	1

	 
	Thủ Đức
	7
	7
	7
	2

	1
	Lề đường Hiệp Bình P.Hiệp Bình Chánh
	6
	6
	6
	1

	2
	Lề đường Kha Vạn Cân P.Hiệp Bình Chánh
	1
	1
	1
	1

	 
	Củ Chi
	2
	2
	2
	1

	1
	Lề đường TL.9 xã Bình Mỹ
	2
	2
	2
	1

	B
	Điểm KD GC sống nhỏ lẻ không bán thường xuyên
	73
	78
	64
	26

	 
	Quận 2
	2
	 
	3
	3

	1
	Chợ Tân Lập đường số 21, P.Bình Trưng Đông
	1
	 
	1
	1

	2
	Chợ Đo Đạc đường số 7, P.An Bình
	0
	 
	1
	1

	3
	Chợ Cát Lái đường Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi
	1
	 
	1
	1

	 
	Quận 5
	0
	2
	1
	1

	1
	Lề đường Bạch Vân, P.5
	0
	1
	1
	1

	 
	Bình Chánh
	12
	15
	13
	7

	1
	Lề đường Thanh Niên ấp 3 xã Phạm Văn Hai
	1
	0
	1
	1

	2
	Lề đường QL.50, ấp 4, xã Đa Phước
	0
	1
	1
	1

	3
	Chợ Hưng Long xã Hưng Long
	1
	2
	1
	1

	4
	Chợ An Phú Tây đường An Phú Tây xã An Phú Tây
	1
	1
	1
	1

	5
	Chợ Đệm đường Nguyễn Hữu Trí TT.Tân Túc
	1
	1
	1
	1

	6
	Lề đường Nguyễn Hữu Trí TT.Tân Túc
	3
	2
	4
	1

	7
	Gần cầu Tân Tạo đường TL.10 xã Lê Minh Xuân ( phát sinh )
	4
	5
	4
	1

	 
	Bình Tân
	33
	32
	28
	8

	1
	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ) 
	7
	6
	7
	1

	2
	Lề đường Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông
	0
	1
	1
	1

	3
	Lề đường Hồ Học Lãm, P.An Lạc
	3
	2
	1
	1

	4
	Khu vực cầu Đen, P.Bình Hưng Hòa 
	4
	4
	2
	1

	5
	Lề đường HL.3, P.Bình Hưng Hòa
	10
	10
	11
	1

	6
	Lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A
	3
	2
	2
	1

	7
	Lề đường Trần Đại Nghiã, P.Tân Tạo A
	2
	1
	1
	1

	8
	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	3
	4
	3
	1

	 
	Tân Phú
	3
	2
	4
	2

	1
	Chợ Tân Phú 2 đường Nguyễn Sơn P.Phú Thọ Hòa
	1
	 
	2
	1

	2
	Chợ Phú Trung đường Trình Đình Trọng, P.Phú Trung
	2
	2
	2
	1

	 
	Hóc Môn
	8
	0
	12
	4

	1
	 Chợ Thới Tứ đường Đặng Thúc Vịnh xã Thới Tam Thôn
	2
	 
	2
	1

	2
	Chợ tự phát đường Xuân Thới 8 xã Xuân Thới Đông
	1
	 
	1
	1

	3
	Lề đường Phan Văn Hớn xã Bà Điểm
	4
	 
	8
	1

	4
	Lề đường Tô Ký xã Thới Tam Thôn
	1
	 
	1
	1

	 
	Tân Bình
	4
	10
	3
	1

	1
	Khu vực bán cây kiểng đường Trường Chinh P.15
	3
	3
	3
	1

	C
	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì
	388
	434
	141
	45

	 
	Quận 1
	4
	 
	5
	2

	1
	Chợ Nancy đường Nguyễn Văn Cừ P.Cầu Kho
	1
	 
	1
	1

	2
	Chợ hẻm Nguyễn Cư Trinh P. Nguyễn Cư Trinh
	3
	 
	4
	1

	 
	Quận 2
	38
	 
	38
	9

	1
	Chợ Tân Lập đường số 21, P.Bình Trưng Đông
	8
	 
	7
	1

	2
	Chợ An Bình đường Đoàn Hữu Trưng, P.An Phú
	2
	 
	2
	1

	3
	Chợ Cây Xoài đường số 22, P.Cát Lái
	2
	 
	2
	1

	4
	Chợ Chiều đường Nguyễn Thị Định, P.Bình Trưng Tây
	6
	 
	5
	1

	5
	Chợ Đo Đạc đường số 7, P.An Bình
	3
	 
	4
	1

	6
	Chợ Thảo Điền đường Quốc Hương, P.Thảo Điền
	5
	 
	6
	1

	7
	Chợ An Khánh đường Lương Đình Của, P.Bình Khánh
	8
	 
	8
	1

	8
	Chợ Bình Trưng đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây
	3
	 
	3
	1

	9
	Chợ Cát Lái đường Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi
	1
	 
	1
	1

	 
	Quận 10
	20
	 
	15
	9

	1
	Chợ Nhật Tảo đường Nguyễn Tri Phương, P.4
	2
	 
	2
	1

	2
	Chợ Trần Nhân Tôn đường Trần Nhân Tôn, P.2
	4
	 
	4
	1

	3
	Chợ Hòa Hưng đường CMT8, P.15
	3
	 
	2
	1

	4
	Chợ Lê Hồng Phong đường Lê Hồng Phong, P.1
	3
	 
	2
	1

	5
	Chợ Nguyễn Tri Phương đường Nguyễn Lâm, P.6
	3
	 
	1
	1

	6
	Chợ Chí Hòa đường Tô Hiến Thành, P.15
	3
	 
	1
	1

	7
	Chợ Bắc Hải đường Bạch Mã, P.15
	0
	 
	1
	1

	8
	Chợ hẻm 285 đường CMT8, P.12
	1
	 
	1
	1

	9
	Chợ Đống Đa đường Nguyễn Ngọc Lộc, P.14
	1
	 
	1
	1

	 
	Tân Phú
	47
	 
	39
	9

	1
	Chợ Tân Phú 2, đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa
	6
	 
	6
	1

	2
	Chợ Hiệp Tân đường Cây Keo, P.Hiệp Tân
	4
	 
	3
	1

	3
	Chợ Huỳnh Văn Chính đường Khuông Việt, P.Phú Trung
	4
	 
	3
	1

	4
	Chợ Phú Trung đường Trình Đình Trọng, P.Phú Trung
	6
	 
	6
	1

	5
	Chợ Sơn Kỳ đường Đỗ Nhuận, P.Sơn Kỳ
	6
	 
	5
	1

	6
	Chợ Tân Phú 1 đường Độc Lập, P.Tân Thành
	4
	 
	6
	1

	7
	Chợ tự phát đường Khuông Việt, P.Phú Trung
	2
	 
	2
	1

	8
	Chợ Tân Hương đường Tân Hương, P.Tân Quý
	6
	 
	4
	1

	9
	Lề đường Đỗ Nhuận, P.Sơn Kỳ
	5
	 
	4
	1

	 
	Nhà Bè
	9
	 
	8
	5

	1
	Chợ Phú Xuân đường Hùynh Tấn Phát Thị Trấn Nhà Bè
	3
	 
	2
	1

	2
	Chợ Bờ Băng đường Nguyễn Bình xã Phú Xuân
	2
	 
	1
	1

	3
	Chợ Bà Chồi đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới
	0
	 
	2
	1

	4
	Chợ Tạm Rạch Đĩa đường Lê Văn Lương xã Phước Kiểng
	2
	 
	2
	1

	5
	Chợ Phú Lễ đường Lê Văn Lương ấp 4 xã Nhơn Đức
	0
	 
	1
	1

	 
	Hóc Môn
	36
	 
	36
	11

	1
	Chợ Thới Tứ đường Đặng Thúc Vịnh xã Thới Tam Thôn
	5
	 
	6
	1

	2
	Chợ Đại Hải đường Phan Văn Hớn xã Xuân Thới Thượng
	6
	 
	4
	1

	3
	Chợ Đông Thạnh đường Đặng Thúc Vịnh ấp 7 xã Đông Thạnh
	3
	 
	3
	1

	4
	Chợ Tân Thới Nhì đường Quốc Lộ 22 xã Tân Thới Nhì
	4
	 
	4
	1

	5
	Chợ Trung Chánh đường Nguyễn Ảnh Thủ xã Trung Chánh
	4
	 
	4
	1

	6
	Chợ Vạn Hạnh đường Nguyễn Ảnh Thủ xã Trung Chánh
	3
	 
	3
	1

	7
	Chợ Xuân Thới Sơn đường Nguyễn Văn Bứa xã Xuân Thới Sơn
	1
	 
	1
	1

	8
	Chợ Xuân Thới Thượng đường Phan Văn Hớn xã Xuân Thới Thượng
	1
	 
	1
	1

	9
	Chợ Bà Điểm đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm
	6
	 
	6
	1

	10
	Chợ Tân Xuân đường QL.22 xã Tân Xuân
	0
	 
	1
	1

	11
	Chợ tự phát đường Xuân Thới 8 xã Xuân Thới Đông
	3
	 
	3
	1


[image: image1.png]



PAGE  
11

